
 XL-CPK  BTGPMB 

1 2 3 4 5  6 = 7+8 7 8 9

 TỔNG CỘNG: 86 DỰ ÁN 5.941.892,62 1.690.379,30 739.397,00 309.530,00 429.867,00

I  DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP: 30 DỰ ÁN 2.306.769,10 1.568.094,12 289.233,00 204.600,00 84.633,00

I.1 LĨNH VỰC Y TẾ - GIÁO DỤC: 04 DỰ ÁN 114.842,25 67.617,48 41.000,00 41.000,00 0,00

1 Xây dựng Truờng Mầm non khu tái định cư phường Thắng Nhất Ban QLDA ĐTXD 1 28.602,88             22.617,48           5.000,00           5.000,00   

2 Mở rộng trường THCS Trần Phú Ban QLDA ĐTXD 1 29.161,51             11.500,00         15.500,00         15.500,00   

3 Mở rộng Trường THCS Võ Trường Toản Ban QLDA ĐTXD 1 37.491,95             16.500,00         18.500,00         18.500,00   

4 Mở rộng trường Tiểu học Long Sơn 1 Ban QLDA ĐTXD 2 19.585,91             17.000,00           2.000,00           2.000,00   

I.2  LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÂY DỰNG TRỤ SỞ: 01 DỰ ÁN 84,000 22.539,70 19.000,00 10.000,00 9.000,00

1 Trung tâm VH học tập cộng đồng Phường Thắng Nhất Ban QLDA ĐTXD 1 XD khối nhà 3 tầng  [,l             22.539,70         19.000,00         10.000,00           9.000,00   

I.3 LĨNH VỰC GIAO THÔNG - HẠ TẦNG : 25 DỰ ÁN 2.191.842,84 1.477.936,94 229.233,00 153.600,00 75.633,00

1 Đường Hồ Quý Ly (đoạn từ HHT đi Phan Văn Trị) Ban QLDA ĐTXD 1  diện tích:  dài 396 m, rộng 15 m63.185,19 56.525,49 3.700,00 3.500,00 200,00
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 Tổng số 
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đầu tư 
STT Danh mục dự án Chủ đầu tư

TỔNG HỢP DANH MỤC DỰ ÁN CÔNG TRÌNH 

BỐ TRÍ KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024
NGUỒN VỐN: NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

(Đính kèm báo cáo số             /BC-UBND ngày          /     /2023 của UBND thành phố Vũng Tàu)

Biểu phụ lục 04 Đơn vị tính:  Triệu đồng
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2 NC cải tạo đường Lê Lai (đoạn từ đường Thống Nhất - TCĐ) Ban QLDA ĐTXD 1 Tổng chiều dài tuyến 217,06m54.998,70             40.823,43           2.900,00           1.000,00           1.900,00   

3 Đường vào trường TH P12 TPVT Ban QLDA ĐTXD 1 Tổng tuyến đường dài 448,56m38.225,36             19.211,09           5.400,00           5.000,00              400,00   

4 Đường vào chung cư tái định cư phường Thắng Tam Ban QLDA ĐTXD 1 02 đoạn ( đoạn 1; đoạn 214.737,54               5.788,22           4.000,00           4.000,00   

5
Lắp đặt hệ thống thoát nước và vỉa hè đường Thùy Vân (đoạn từ Phan 

Chu Trinh đến Hoàng Hoa thám )
Ban QLDA ĐTXD 1 Diện tích chiếm dụng  đất khỏang: 3.800m127.283,30 86.317,94 10.500,00 2.000,00 8.500,00

6
Cống hóa tuyến mương hiện hữu ( đoạn từ ranh Khu đô thị Chí Linh 

đến đường Biệt chính) phường 10, thành phố Vũng Tàu
Ban QLDA ĐTXD 1

T

ổ

n

24.235,00 15.167,18 1.000,00 1.000,00

7
Tuyến đường giáp ranh khu tái định cư 10ha trong khu 58ha phường 

10
Ban QLDA ĐTXD 1 Tổng chiều dài tuyến 514,10m, bê tông nhưạ C12.559.385,93 54.135,90 1.300,00 1.300,00

8
Đường quy hoạch Hàng Điều 2 (đoạn qua trường THCS phường 11), 

thành phố Vũng Tàu
Ban QLDA ĐTXD 1 39.093,11             13.215,32           7.833,00              200,00           7.633,00   

9 Cải tạo tuyến đường D4, D5 phường 10, thành phố Vũng Tàu Ban QLDA ĐTXD 1 135.335,79             31.117,94         43.000,00         40.000,00           3.000,00   

10
Xây dựng cửa xả thoát nước từ đường Rạch Bà 1 về hồ Rạch Bà, 

phường 11
Ban QLDA ĐTXD 1 14.297,51               6.499,55           4.000,00           4.000,00   

11 Đường quy hoạch (đoạn đi qua trường tiểu học Phước An), phường 11 Ban QLDA ĐTXD 1 19.558,35             17.047,28           1.000,00           1.000,00   

12
Cống hóa tuyến mương hiện hữu đoạn từ hồ Á Châu sang hồ Bàu Sen, 

phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu
Ban QLDA ĐTXD 1

T

ổ

n

43.509,79             24.243,92           3.000,00           3.000,00   

13
Cải tạo nâng cấp đường Nguyễn Thiện Thuật (đoạn từ trạm y tế đến 

ngã ba Hàng Dương)
Ban QLDA ĐTXD 2        36.566,597               30.794,83           1.300,00           1.300,00   

14
Cải tạo, nâng cấp đường Mạc Đĩnh Chi, phường 4, thành phố Vũng 

Tàu
Ban QLDA ĐTXD 2 178.734,1           135.082,91           3.200,00           3.200,00   
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15 Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Bảo, phường Thắng Nhì Ban QLDA ĐTXD 2        91.743,072               69.144,86           2.000,00           2.000,00   

16 Nâng cấp, mở rộng đường Hoàng Việt, phường Thắng Nhì Ban QLDA ĐTXD 2      115.363,816               99.197,77           1.500,00           1.500,00   

17
Cải tạo, nâng cấp đoạn cuối đường Lê Lợi (đoạn từ đường Thắng Nhì 

đến Cầu Quan)
Ban QLDA ĐTXD 2        71.546,189                 5.334,33           1.300,00           1.300,00   

18
Cải tạo vỉa hè còn lại đường Trương Công Định (đoạn từ đường 

Nguyễn An Ninh đến Lương Thế Vinh)
Ban QLDA ĐTXD 2        20.521,811               12.419,10           4.000,00           4.000,00   

19 Cải tạo nâng cấp đoạn cuối đường Bà Huyện Thanh Quan, Phường 4 Ban QLDA ĐTXD 2        11.184,044               10.543,38              300,00              300,00   

20 Khu công viên ao cá Phường 2, thành phố Vũng Tàu Ban QLDA ĐTXD 2      502.278,859             421.333,03         40.000,00         30.000,00         10.000,00   

21
Cải tạo, nâng cấp đường Chu Mạnh Trinh (đoạn từ Lê Phụng Hiểu đến 

Lê Hồng Phong), phường 8
Ban QLDA ĐTXD 2      263.648,000             173.212,12         40.000,00         10.000,00         30.000,00   

22 Cải tạo, nâng cấp đường Phạm Văn Dinh, phường Thắng Nhất Ban QLDA ĐTXD 2      161.795,284             101.049,71         20.000,00         10.000,00         10.000,00   

23
Cải tạo, nâng cấp hẻm 1686 đường Võ Nguyên Giáp (đường vào 

trường TH Võ Nguyên Giáp), Phường 12
Ban QLDA ĐTXD 2        28.424,381               14.318,07           3.000,00           3.000,00   

24 Xây dựng công viên xã Long Sơn Ban QLDA ĐTXD 2        38.029,100               26.413,57           5.000,00           5.000,00   

25 Di dời tượng đài dầu khí  thành phố Vũng Tàu Ban QLDA ĐTXD 2          38.162,04                 9.000,00         20.000,00         20.000,00   

II DỰ ÁN BỐ TRÍ BTGPMB: 04 DỰ ÁN 651.836,38 367,80 175.800,00 800,00 175.000,00

1 Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, thành phố Vũng Tàu Ban QLDA ĐTXD 2 231.686,30                  260,00         85.200,00              200,00         85.000,00   

2 Cải tạo, nâng cấp đường Văn Cao, phường 2 Ban QLDA ĐTXD 2 134.519,31                      7,80         18.200,00              200,00         18.000,00   

3 Cải tạo, nâng cấp đường Lạc Long Quân, phường 2 Ban QLDA ĐTXD 2 242.835,15                  100,00         70.200,00              200,00         70.000,00   
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4
Mở thông tuyến đường Phan Huy Ích ra đường Hoàng Hoa Thám, 

phường 2
Ban QLDA ĐTXD 2 42.795,62         2.200,00              200,00           2.000,00   

III DƯ ÁN KHỞI CÔNG MỚI: 15 DỰ ÁN 589.585,98 63.167,57 246.180,00 81.080,00 165.100,00

III.1 LĨNH VỰC Y TẾ - GIÁO DỤC: 03 DỰ ÁN 36.723,15 0,00 18.200,00 18.200,00 0,00

1 Cải tạo, sửa chữa trường THCS Thắng Nhì Ban QLDA ĐTXD 2 33.331,43       15.000,00         15.000,00   

2
Cải tạo, sửa chữa trạm y tế các phường 1, 7, 10, Thắng Nhì, xã Long 

Sơn
Ban QLDA ĐTXD 2 1.311,92         1.200,00           1.200,00   

3 Cải tạo, sửa chữa Trạm Y tế phường 3 Ban QLDA ĐTXD 2 2.079,80         2.000,00           2.000,00   

III.2 LĨNH VỰC VĂN HÓA - TRỤ SỞ: 03 DỰ ÁN 7.087,47 0,00 6.480,00 6.480,00 0,00

1
Cải tạo, sửa chữa Trụ sở UBND P10 và Trụ sở Khu phố 1, phường 10 

thành phố Vũng Tàu
Ban QLDA ĐTXD 1 5.960,00         5.400,00           5.400,00   

2 Cải tạo, nâng cấp trụ sở khu phố địa bàn phường 5, 8, Thắng Nhì Ban QLDA ĐTXD 2 634,50            600,00              600,00   

3 Cải tạo, sửa chữa Trung tâm văn hoá phường 4 Ban QLDA ĐTXD 2

T

ổ

n

492,97            480,00              480,00   

III.3 LĨNH VỰC GIAO THÔNG - HẠ TẦNG : 09 DỰ ÁN 545.775,36 63.167,57 221.500,00 56.400,00 165.100,00

1
Cải tạo, nâng cấp đường Hồ Qúy Ly (đoạn từ đường Phan Văn Trị đến 

chung cư OSC Land), phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu
Ban QLDA ĐTXD 1 57.211,37             11.000,00         15.000,00           5.000,00         10.000,00   

2 Cải tạo, nâng cấp các tuyến hẻm địa bàn Phường 10 Ban QLDA ĐTXD 1 2.732,83         2.400,00           2.400,00   

3 Cải tạo, nâng cấp đường Cô Giang, phường 4 Ban QLDA ĐTXD 2      200.690,333               20.200,00         78.000,00           3.000,00         75.000,00   

4 Cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Kim Ban QLDA ĐTXD 2        78.168,514               10.511,00         48.000,00           3.000,00         45.000,00   
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5 Cải tạo, nâng cấp đường Tú Xương Ban QLDA ĐTXD 2        83.835,789               20.849,21         33.000,00           3.000,00         30.000,00   

6 Cải tạo, mở thông đường Hồ Biểu Chánh Ban QLDA ĐTXD 2        13.028,259                    607,36              600,00              500,00              100,00   

7 Xử lý các điểm ngập úng trên địa bàn thành phố Vũng Tàu Ban QLDA ĐTXD 2 91.821,13       35.000,00         30.000,00           5.000,00   

8 Cải tạo các tuyến đường khu đồi Ngọc Tước, phường Thắng Tam Ban QLDA ĐTXD 2        15.609,500           7.000,00           7.000,00   

9
Cải tạo, chỉnh trang đường Nguyễn Công Trứ, phường 2, thành phố 

Vũng Tàu
Ban QLDA ĐTXD 2          2.677,640           2.500,00           2.500,00   

IV CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ: 04 DỰ ÁN 373.769,41 827,56 450,00 450,00 0,00

IV.1 LĨNH VỰC GIAO THÔNG - HẠ TẦNG: 04 DỰ ÁN 373.769,41 827,56 450,00 450,00 0,00

1 Nạo vét, cải tạo hồ Bàu sen, phường Thắng Tam,TPVT Ban QLDA ĐTXD 1

T

ổ

n

g 

22.281,96                  100,00                50,00                50,00   

2

Cải tạo,nâng cấp hạ tầng kỹ thuật kè Bến Đình dọc đường Tôn Đức 

Thắng (đoạn từ Hồ Biểu Chánh đến đoạn kè vuông góc với đường Tôn 

Đức Thắng), phường 9, thành phố Vũng Tàu

Ban QLDA ĐTXD 1 42.889,00                  327,56              300,00              300,00   

3 Cải tạo vỉa hè đường Lê Lai Ban QLDA ĐTXD 1 206.257,45                  200,00                50,00                50,00   

4 Cải tạo vỉa hè đường Trần Đồng Ban QLDA ĐTXD 1 102.341,00                  200,00                50,00                50,00   

V  CÁC ĐỒ ÁN QUY HOẠCH: 02 DỰ ÁN 3.935,312 1.040,281 1.050,000 1.050,000 0,000

1
Điều chỉnh Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Đảo Gò Găng, tại xã 

Long Sơn thành phố Vũng Tàu
Phòng QLĐT 2.758,52                  774,54           1.000,00           1.000,00   

2
Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư hiện hữu cải tạo, chỉnh 

trang Phường 10, thành phố Vũng Tàu
Phòng QLĐT 1.176,79                  265,74                50,00                50,00   
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VI
DỰ ÁN HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TỈNH: 01 

DỰ ÁN
42.108,02 20.000,00 19.000,00 19.000,00 0,00

1
Xây dựng hệ thống quản lý điều hành đô thị thông minh thành phố 

Vũng Tàu
Ban QLDA ĐTXD 2 42.108,02             20.000,00         19.000,00         19.000,00   

Công văn số 

12681/UBND-VP 

ngày 12/10/2022 của 

UBND Tỉnh

VII
DỰ ÁN BỐ TRÍ VỐN THỰC HIỆN BỒI THƯỜNG GPMB 

THEO NGHỊ QUYẾT 94/NQ-HĐND NGÀY 27/7/2022: 01 DỰ ÁN
1.391.432,59 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00

1 Công viên Bàu Sen thành phố Vũng Tàu Ban QLDA ĐTXD 1 1.391.432,59         5.000,00                      -             5.000,00   
NQ 94/NQ-HĐND 

ngày 27/7/2022

VIII
DỰ ÁN ĐÃ QUYẾT TOÁN, BỐ TRÍ VỐN THỰC HIỆN 

BTGPMB PHÁT SINH: 03 DỰ ÁN
45.471,21 36.881,96 134,00 0,00 134,00

1 Trụ sở khu phố 2, Phường 9 Ban QLDA ĐTXD 2 1.692,18               1.599,93   39,500 39,500 CP BTGPMB 

2 Cải tạo, nâng cấp hẻm 188 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa Ban QLDA ĐTXD 2 4.752,00               4.539,35   23,000 23,000 CP thuê nhà

3 Đường Võ Văn Tần, thành phố Vũng Tàu Ban QLDA ĐTXD 2 39.027,03             30.742,69   71,500 71,500 CP thuê nhà

IX
DỰ ÁN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ CHỜ BỐ TRÍ VỐN ĐẦU TƯ 

CÔNG TRUNG HẠN: 26 DỰ ÁN
536.984,62 0,00 2.550,00 2.550,00 0,00

IX.1 LĨNH VỰC GIAO THÔNG - HẠ TẦNG : 13 DỰ ÁN 420.732,78 0,00 570,00 570,00 0,00

1
Cải tạo nâng cấp các tuyến hẻm địa bàn Phường Thắng Nhất,phường 

9, phường 12
Ban QLDA ĐTXD 1 2.083,63              20,00                20,00   
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2 Cải tạo nâng cấp hẻm 869, hẻm 714, hẻm 988 đường 30, Phường 11 Ban QLDA ĐTXD 1 4.159,52              20,00                20,00   

3 Cải tạo nâng cấp hẻm 06, hẻm 12, hẻm 34 đường Bắc Sơn, phường 11 Ban QLDA ĐTXD 1 5.924,01              20,00                20,00   

4 Cải tạo nâng cấp hẻm 866 đường 30/4 và hẻm 18 Đô Lương, P11 Ban QLDA ĐTXD 1 6.493,31              20,00                20,00   

5
Cải tạo, nâng cấp hẻm số 2/5 đường Đống Đa và xử lý thoát nước hẻm 

02 Đống Đa, Phường Thắng nhất
Ban QLDA ĐTXD 1 15.000,00              20,00                20,00   

6
Cải tạo vỉa hè đường Trần Phú (đoạn từ số 222 Trần Phú đến nhà hàng 

Gành Hào)
Ban QLDA ĐTXD 1 99.506,10              10,00                10,00   

7 Cải tạo nâng cấp đường Nguyễn Chí Thanh, phường Thắng Tam Ban QLDA ĐTXD 1 150.291,22            200,00              200,00   

8 HTKT Khu nhà ở xã hội số 1, phường 12, thành phố Vũng Tàu Ban QLDA ĐTXD 1 70.000,00              10,00                10,00   

9
Đầu tư hệ thống nước thải sinh hoạt tại khu vực đường Hạ Long, 

phường 2, thành hố Vũng Tàu
Ban QLDA ĐTXD 2 27.310,00              50,00                50,00   

10 Chiếu sáng một số khu vực trên địa bàn thành phố Vũng Tàu Ban QLDA ĐTXD 2 30.000,00              50,00                50,00   

11
Cải tạo, nâng cấp các tuyến hẻm địa bàn phường 4, 5, 7, 8, Thắng Nhì, 

Thắng Tam
Ban QLDA ĐTXD 2 2.972,64              50,00                50,00   

12 Cải tạo, nâng cấp các tuyến hẻm địa bàn phường 1,2,3 Ban QLDA ĐTXD 2 3.694,40              50,00                50,00   
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13 Cải tạo, nâng cấp các tuyến hẻm địa bàn phường 1, 2, 5, Thắng Tam Ban QLDA ĐTXD 2 3.297,95              50,00                50,00   

IX.2 LĨNH VỰC Y TẾ - GIÁO DỤC: 10 DỰ ÁN 102.338,97 0,00 1.850,00 1.850,00 0,00

1
Cải tạo, sửa chữa trường Tiểu học Lê Lợi; THCS Vũng Tàu; mầm non 

Ánh Dương; THCS Võ Văn Kiệt; tiểu học Hạ Long
Ban QLDA ĐTXD 2 4.524,40            200,00              200,00   

 Chuyển khởi công mới 

khi đủ điều kiện  

2
Cải tạo, sửa chữa trường tiểu học Thắng Tam; THCS Bạch Đằng; tiểu 

học Hòa Bình Cơ sở 1.
Ban QLDA ĐTXD 2 6.414,70            200,00              200,00   

 Chuyển khởi công mới 

khi đủ điều kiện  

3
Cải tạo, sửa chữa trường mầm non Phước Thắng CS1 (Số 1490 đường 

30/4); tiểu học Quang Trung; mầm non 1/6; THCS Nguyễn Thái Bình
Ban QLDA ĐTXD 2 4.359,10            200,00              200,00   

 Chuyển khởi công mới 

khi đủ điều kiện  

4
Cải tạo, sửa chữa trường tiểu học Thắng Nhất; THCS Duy Tân; tiểu

học Bàu Sen; tiểu học Lý Tự Trọng;  tiểu học Trưng Vương.
Ban QLDA ĐTXD 2 599,80            200,00              200,00   

 Chuyển khởi công mới 

khi đủ điều kiện  

5
Cải tạo, sửa chữa trường Tiểu học Võ Nguyên Giáp; THCS Ngô Sĩ

Liên; mầm non 19/5; THCS Trần Phú
Ban QLDA ĐTXD 2 5.105,10            200,00              200,00   

 Chuyển khởi công mới 

khi đủ điều kiện  

6
Cải tạo, sửa chữa trường Tiểu học Long Sơn 2; Mầm non Tuổi Thơ cơ

sở chính; THCS Thắng Nhất; THCS Nguyễn Văn Linh
Ban QLDA ĐTXD 2 3.746,60            200,00              200,00   

 Chuyển khởi công mới 

khi đủ điều kiện  

7
Cải tạo, sửa chữa trường Tiểu học Long Sơn 1; Tiểu học Lưu Chí

Hiếu; mầm non Nắng Hồng; tiểu học Trương Công Định
Ban QLDA ĐTXD 2 5.153,40            200,00              200,00   

 Chuyển khởi công mới 

khi đủ điều kiện  

8 Cải tạo, sửa chữa trường Tiểu học Phước Thắng. Ban QLDA ĐTXD 2 6.912,90            200,00              200,00   
 Chuyển khởi công mới 

khi đủ điều kiện  

9 Cải tạo, sửa chữa trường tiểu học Long Sơn 2 Ban QLDA ĐTXD 2 9.919,63            200,00              200,00   

8



 XL-CPK  BTGPMB 

1 2 3 4 5  6 = 7+8 7 8 9

Ghi chú
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10

Mua sắm trang thiết bị dạy theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới 

cho các trường Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố 

Vũng Tàu

Ban QLDA ĐTXD 2 55.603,34              50,00                50,00   

IX.3 LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÂY DỰNG TRỤ SỞ: 03 DỰ ÁN 13.912,87 0,00 130,00 130,00 0,00

1
Cải tạo, sửa chữa Trung tâm văn hóa học tập cộng đồng phường 7, 

phường Thắng Nhì
Ban QLDA ĐTXD 2 5.489,99              50,00                50,00   

2 Cải tạo, nâng cấp Trung tâm văn hóa học tập cộng đồng xã Long Sơn Ban QLDA ĐTXD 2 5.824,87              50,00                50,00   

3
Cải tạo, sửa chữa khu phố 1, khu phố 3, Phường 11; Cải tạo, sửa chữa 

trụ sở thôn 6, thôn 2, xã Long Sơn;
Ban QLDA ĐTXD 1 2.598,00              30,00                30,00   
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